
LTTH THNN C. Trị

1 25662669 DD01 Đỗ Minh Khôi 12/06/1997 2 Điều dưỡng X

2 131051383 D03 Nguyễn Thị Hồng Ân 24/04/1995 2 Dược sĩ X

3 152059997 D04 Nguyễn Thị Bình 23/11/1983 2 Dược sĩ X

4 152059414 D05 Trịnh Viết Hùng 10/04/1980 2 Dược sĩ X

5 25845487 D06 Lê Văn Ngọc Minh 12/09/1999 3 Dược sĩ X

6 24779072 D07 Cao Hoài Thiện 24/01/1991 2 Dược sĩ X

7 141071715 Y25 Đặng Thị Thúy An 05/05/1999 1 Y sĩ X

8 131071467 Y26 Võ Duy Bình 10/02/1992 1 Y sĩ X

9 131051615 Y27 Trần Thị Mỹ Duyên 06/10/1994 2 Y sĩ X

10 25401422 Y28 Nguyễn Thị Thanh Hằng 11/08/1993 2 Y sĩ X

11 131070904 Y29 Huỳnh Trung Hiếu 27/01/1993 2 Y sĩ X

12 142079963 Y30 Nguyễn Quang Khải 14/03/1983 2 Y sĩ X

13 121077644 Y31 Nguyễn Vũ Linh 12/10/1991 1 Y sĩ X

14 153079966 Y32 Nguyễn Hải Nam 06/09/1993 2 Y sĩ X

15 215064992 Y33 Tạ Thị Ánh Nguyệt 15/07/1988 2 Y sĩ X

16 248431112 Y34 Cao Văn Phan 29/06/1989 2 Y sĩ X

17 111070963 Y35 Đào Văn Sang 18/09/1993 2 Y sĩ X

18 111071440 Y36 Võ Minh Tài 25/12/1992 2 Y sĩ X X

19 141078046 Y37 Đặng Thị Quỳnh Thơ 25/06/1995 1 Y sĩ X X

20 291184059 Y38 Nguyễn Khánh Toàn 12/10/1996 2 Y sĩ X

21 121077520 Y39 Võ Thị Thương 21/10/1986 3 Y sĩ X X X Thi L1

22 24350206 Y46 Hoàng Quang Tùng 31/07/1989 2 Y sĩ X X

23 17492096 S28 Nguyễn Thanh Hằng 11/02/1997 1 SPMN X

24 312073430 S29 Lê Hồng Thúy 02/10/1990 3 SPMN X

25 371862610 S30 Lê Thị Diễm My 19/09/1997 1 SPMN X

26 334820901 S31 Vương Thị Tú Ngọc 08/07/1996 1 SPMN X

27 24394596 S32 Trần Mai Vy 01/02/1991 3 SPMN X

28 141190977 S33 Nguyễn Thị Tuyết Lan 23/10/1996 1 SPTH X

29 121098555 X01 Đặng Minh Trí 07/09/1995 1 Xây dựng X

30 121092598 X02 Nguyễn Xuân Dũng 10/10/1995 1 Xây dựng X X X
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